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BÁO CÁO (tóm tắt)
Thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã thẩm tra Tờ trình số 03/TTr-CP ngày 04/01/2025 của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030. Báo cáo đầy đủ đã được gửi đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Ủy ban TCNS xin trình bày tóm tắt một số nội dung chính như sau: 

1. Về căn cứ pháp lý, thẩm quyền và sự cần thiết ban hành quy định
Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật Ngân sách nhà nước, khoản 1 Điều 82 của Luật Đầu tư công, UBTVQH có thẩm quyền quyết định, ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước. Do vậy, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.
Để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết trên áp dụng trong thời kỳ ngân sách giai đoạn 2021-2025, do vậy, cần có quy định mới để áp dụng cho giai đoạn 2026-2030, phù hợp với yêu cầu của Luật Đầu tư công và khắc phục những hạn chế, bất cập trong phân bổ vốn đầu tư công của giai đoạn trước.

2. Về hồ sơ và thời gian trình

Về hồ sơ, Tờ trình của Chính phủ đã kèm theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; Báo cáo đánh giá tác động; tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị quyết của Bộ Tư pháp… tài liệu cơ bản đã bảo đảm quy định tại Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Về thời gian, theo quy định của Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 quy định Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30 tháng 4 năm thứ tư của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; khoản 2 Điều 59 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 quy định “Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.”. Tuy nhiên, đối với năm 2025, với đặc thù Luật Đầu tư công (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; việc ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cần bám sát quy định của Luật Đầu tư công mới được Quốc hội thông qua, vì vậy, đa số ý kiến cho rằng, việc Chính phủ trình UBTVQH sau khi Luật có hiệu lực thi hành nhằm bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật và bảo đảm căn cứ pháp lý để khẩn trương triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là phù hợp. 
Có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang thực hiện chủ trương đổi mới cơ cấu, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh... theo đó sẽ có nhiều thay đổi trong các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn. Vì vậy, để bảo đảm tính chắc chắn, cập nhật, phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới, có thể cân nhắc xem xét, quyết định sau khi bộ máy tổ chức đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Về một số nội dung cụ thể
Ngoài những nội dung kế thừa quy định của Nghị quyết số 973/2020/QH14, Chính phủ đề xuất 05 nhóm chính sách bao gồm (i) Hoàn thiện quy định về nội dung phân loại dự án theo ngành, lĩnh vực; (ii) xác định các định hướng, lĩnh vực tập trung ưu tiên bố trí vốn; (iii) nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho địa phương; (iv) nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn NSTW nguồn vốn nước ngoài và (v) nguyên tắc, tiêu chí về phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSĐP, Ủy ban TCNS có ý kiến cụ thể như sau:
3.1. Về các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 (Điều 3)
Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, khoản 2 Điều 7 của Luật Đầu tư công năm 2024 đã quy định ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công và giao Chính phủ quy định chi tiết. Do vậy, đề nghị bỏ Điều 3 và chỉnh lý nội dung liên quan cho phù hợp.
3.2. Về nguyên tắc chung về phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 (Điều 4)

 Ủy ban TCNS cho rằng, 09 nguyên tắc chung quy định tại Điều 4 của dự thảo Nghị quyết đã cơ bản kế thừa nguyên tắc chung tại Nghị quyết số 973, đồng thời, đã cập nhật để thống nhất với Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15. Do vậy, cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ, bên cạnh đó, đề nghị rà soát, nhấn mạnh nguyên tắc về bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C theo quy định tại điều 57 của Luật Đầu tư công để bảo đảm định hướng xuyên suốt là phân bổ vốn tập trung, tránh dàn trải. (như quy định tại khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết số 973).
3.3. Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSTW trong nước và nước ngoài 

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo, bên cạnh đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan phối hợp rà soát kỹ quy định tiêu chí phân bổ vốn đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định mới của Luật Đầu tư công. Rà soát quy định để khắc phục tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 973 như Tờ trình của Chính phủ đã nêu; ưu tiên phân bổ vốn ODA, vốn vay nước ngoài cho những dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn tác động đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, dự án gắn với chuyển giao công nghệ cho Việt Nam đối với những lĩnh vực quan trọng mà nước ta chưa làm và chưa làm chủ công nghệ. 
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung việc bố trí vốn để phục vụ thúc đẩy tự động hóa, ứng dụng thành tựu 4.0 và nghiên cứu bố trí nguồn cho quỹ hỗ trợ đầu tư.
3.4. Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với quy định đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các nội dung này cơ bản kế thừa quy định tại Nghị quyết số 973. Các CTMTQG được thực hiện theo chủ trương đầu tư của từng chương trình do Quốc hội quyết định và bảo đảm đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, do việc tính toán, cân đối nguồn lực thực hiện, đối tượng thụ hưởng của các CTMTQG sẽ tác động nhất định đến tổng mức phân bổ vốn đầu tư công đối với bộ, ngành, địa phương nên đề nghị cần kết hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các CTMTQG và nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công chung, bảo đảm tránh trung lặp giữa các CTMTQG và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách các cấp.
3.5. Về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 

Các quy định tại Điều 9 của Dự thảo Nghị quyết kế thừa quy định về nguyên tắc theo quy định Nghị quyết số 973, kế thừa quy định về các tiêu chí: dân số, trình độ phát triển, diện tích, đơn vị hành chính cấp huyện và các tiêu chí bổ sung; bên cạnh đó, quy định thêm 01 tiêu chí bổ sung “tiêu chí ưu tiên theo các Nghị quyết của Quốc hội”. Đa số ý kiến Ủy ban TCNS nhất trí việc bổ sung tiêu chí này để bảo đảm thống nhất trong thực hiện một số Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù đã được Quốc hội ban hành. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về cách tính điểm cụ thể đối với tiêu chí này.  

Có ý kiến Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ xem xét, bổ sung quy định để phù hợp với nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Thủ đô.

3.6. Về một số nội dung khác 

Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó: (i) đề nghị nâng điểm tiêu chí người dân tộc thiểu số (đề nghị nâng lên mức 50.000 người/0.5 điểm); (ii) quy định 1% hộ nghèo được tính 0,2 điểm (thay vì 0,1 điểm); (iii) về tỷ lệ che phủ rừng, để khuyến khích trong công tác bảo vệ rừng, đề nghị quy định tỷ lệ đạt trên 10% tính 1 điểm và cứ thêm 5% được tính thêm 0,2 điểm; (iv) Về tiêu chí huyện vùng cao, hải đảo đang quy định tính 0,2 điểm, đề nghị nâng lên mức 0,3 điểm; xã biên giới đất liền tăng từ 0,1 lên 0,2 điểm; xã đặ biệt khó khăn vùng III tăng từ 0,1 lên 0,2 điểm. 

3.7. Về bố cục, kỹ thuật văn bản 

Ủy ban TCNS đề nghị tiếp tục rà soát về bố cục của Dự thảo Nghị quyết và kỹ thuật văn bản, hạn chế nêu lại các nguyên tắc đã được thể hiện, rà soát một số nội dung cụ thể để bảo đảm phù hợp với định hướng về xây dựng pháp luật và sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan có liên quan. 
4. Kiến nghị
Trên cơ sở những ý kiến thẩm tra nêu trên, Ủy ban TCNS xin kiến nghị như sau:

(1). Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo đề nghị của Chính phủ.

(2). Giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Chính phủ rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo đúng quy định.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của về Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Tài chính, Ngân sách trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
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